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 Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra ATVSTP 6 tháng đầu năm 2018
Kính gửi:
Cục An toàn thực Phẩm - Bộ Y tế
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO


Thực hiện Kế hoạch số 1411/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 25/12/2017 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Trung Ương về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018 và Kế hoạch số 225/ KH-BCĐTƯVSATTP ngày 13/03/2018 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung Ương vệ sinh an toàn thực phẩm về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018.
 Ngày 08/01/2018, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh ban hành Kế hoạch số 05/KH-BCĐVSATTP về việc Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018; Ngày 21/03/2018, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 14/KH-BCÐLNVSATTP về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018. 
BCĐ LNVSATTP tỉnh đã yêu cầu các tuyến căn cứ vào Kế hoạch của tỉnh chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2018 và Kế hoạch triển khai Tháng hành động năm 2018. Tiến hành thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP do Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Công Thương chủ trì; tuyến huyện và tuyến xã phường tùy theo tình hình thực tế Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và Trạm Y tế xã phường tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo các đơn vị thành lập các đoàn đảm bảo tổ chức kiểm tra trên địa bàn quản lý.
Ngoài các đợt trên các tuyến từ tỉnh đến huyện xã đều tiến hành thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành, chuyên ngành theo kế hoạch năm đã đề ra. Đồng thời khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc khi có sự cố về an toàn thực phẩm thì tiến hành thanh tra đột xuất.
II. KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA

A. Ngành Y tế:
1.  Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra:

Bảng 1: Tổng số đoàn thanh kiểm tra trên toàn tỉnh

	TT
	Tuyến
	Tổng số đoàn
	Trong đó đoàn liên ngành
	Trong đó đoàn chuyên ngành

	1
	Xã
	279
	216
	63

	2
	Huyện
	40
	21
	19

	3
	Tỉnh
	6
	2
	4

	Cộng
	325
	239
	86



Toàn tỉnh thành lập được 325 đoàn thanh tra, kiểm tra trong đó có 239 đoàn liên ngành và 86 đoàn chuyên ngành.
2. Kết quả thanh tra, kiểm tra.

Bảng 2. Kết quả thanh tra, kiểm tra

	TT
	Cơ sở thực phẩm
	TSCS

Trên toàn tỉnh
	TSCS ngành Y tế quản lý
	Số lượt cơ sở được Thanh, kiểm tra,
	Số cơ sở đạt
	Tỷ lệ đạt (%)

	1
	CS sản xuất chế biến TP
	4.963
	971
	266
	205
	77.07

	2
	CS Kinh doanh tiêu dùng
	397
	310
	1.937
	1.446
	74.65

	3
	CS Dịch vụ ăn uống
	3.315
	3.315
	1.899
	1.432
	75.41

	4.
	CS Bếp ăn tập thể
	360
	360
	155
	124
	80.00

	5.
	CS Thức ăn đường phố
	1.261
	1.261
	777
	587
	75.55

	Cộng (1+2+3+4+5)
	10.296
	6.216
	5.034
	3.794
	75.37


Bảng 3: Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm

	TT
	Tổng hợp tình hình vi phạm
	Số lượng
	Tỷ lệ % so với số CS được thanh, kiểm tra

	1
	Số lượt cơ sở được thanh tra, kiểm tra
	5.034
	 

	2
	Số cơ sở có vi phạm
	1.240
	         24.63 

	3
	Số cơ sở vi phạm bị xử lý
	165
	           3.28 

	
	Trong đó:
	
	

	3.1
	Hình thức phạt chính:
	
	

	
	Số cơ sở bị cảnh cáo
	1
	           0.02 

	
	Số cơ sở bị phạt tiền
	23
	           0.46 

	
	Tổng số tiền phạt
	31.600.000 đồng

	3.2
	Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả
	
	

	*
	Số cơ sở bị đóng cửa 
	5
	           0,10 

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm
	4
	           0,08 

	
	Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành
	10
	           0,20 

	*
	Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm
	164
	           3,26 

	
	Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy
	169
	           3,36 

	*
	Số cơ sở phải khắc phục về nhãn
	27
	           0,54 

	
	Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục
	52
	           1,03 

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành tài liệu q/cáo
	0
	              -   

	
	Số loại tài liệu q/cáo có bị đình chỉ lưu hành
	0
	              -   

	*
	Các xử lý khác
	0
	              -   

	3.3
	Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý
	0
	              -   

	3.4
	Số cơ sở có vi phạm nhưng không xử lý (chỉ nhắc nhở)
	1.075
	         21,35 


Qua kiểm tra 5.034 lượt cơ sở các đoàn thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 1.240 lượt cơ sở có vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm (chiếm tỷ lệ 24,63 %). Cụ thể như sau: tiến hành phạt tiền 23 cơ sở với tổng số tiền phạt là 31.600.000 đồng, phạt cảnh cáo 01 cơ sở (chiếm tỷ lệ 0,02%). Ngoài việc xử phạt, các đoàn thanh tra, kiểm tra đã đóng cửa 05 cơ sở, đình chỉ lưu hành sản phẩm của 04 cơ sở, tiêu hủy các sản phẩm không đảm bảo chất lượng VSATTP của 164 cơ sở với 169 loại sản phẩm bị hủy bao gồm (chả, sữa các loại, sữa chua, váng sữa, thạch dừa, mì tôm, bánh kẹo, bò khô, nước mắm, nước ngọt, dăm bông, rượu, miến v.v..); buộc các cơ sở phải khắc phục các tồn tại nhằm đảm bảo đầy đủ các điều kiện trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Bảng 4: Các nội dung vi phạm chủ yếu:

	TT
	Nội dung vi phạm
	Số CS được thanh tra
	Số cơ sở vi phạm
	Tỷ lệ % 

	1
	Điều kiện vệ sinh cơ sở
	4472
	479
	        10.71 

	2
	Điều kiện trang thiết bị dụng cụ
	4360
	426
	          9.77 

	3
	Điều kiện về con người
	4297
	934
	        21.74 

	4
	Công bố tiêu chuẩn sản phẩm
	1812
	42
	          2.32 

	5
	Ghi nhãn thực phẩm
	2779
	50
	          1.80 

	6
	Quy định về quảng cáo thực phẩm
	1245
	9
	          0.72 

	7
	Chất lượng sản phẩm thực phẩm
	2890
	323
	        11.18 

	8
	Vi phạm khác (ghi rõ)
	2890
	323
	        11.18 


Bảng 5: Kết quả kiểm nghiệm mẫu
	TT
	Loại xét nghiệm
	Kết quả  xét nghiệm mẫu

	
	
	Tổng số mẫu xét nghiệm
	Tổng số mẫu không đạt
	Tỷ lệ %

	1
	Xét nghiệm nhanh 
	324
	17
	5,25

	1.1
	Hóa lý 
	324
	17
	5,25

	1.2
	Vi sinh
	0
	0
	-

	2
	Xét nghiệm tại labo 
	22
	6
	27,27

	2.1
	Hóa lý 
	16
	4
	25,00

	2.2
	Vi sinh
	6
	2
	33,33

	
	Cộng
	346
	23
	6,64


Các sản phẩm được xét nghiệm labo chủ yếu là nước uống đóng chai, rượu, tinh bột nghệ, cao lá vằng, mứt, dầu lạc, v.v..
B. Các ngành khác (Nông nghiệp, Công thương, Cảnh sát môi trường):
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương (Chi cục Quản lý Thị trường), Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), trong 6 tháng đầu năm 2018 các ngành đã thành lập 25 đoàn thanh tra, kiểm tra. Các đoàn đã tiến hành thanh kiểm tra 417 cơ sở thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong đó có 163 cơ sở vi phạm, phạt tiền 154 cơ sở với số tiền 276.655.000 đồng, tịch thu thực phẩm nhập lậu có trị giá 1.213.722.000 đồng và đã tiến hành tiêu hủy tại chổ các loại chả, thịt, bánh kẹo, sữa, nước giải khát, bia không đảm bảo an toàn thực phẩm.
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG:
1. Ưu điểm:

Công tác VSATTP được Đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về VSATTP đã được triển khai đồng bộ trên các huyện thị, thành phố bằng nhiều hình thức, phương tiện, đã chú trọng đến đối tượng, nội dung và phạm vi ảnh hưởng.

Đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện hầu hết các loại hình cơ sở thực phẩm đồng thời làm tốt hơn công tác xử lý và kiến nghị xử lý các cơ sở vi phạm, có sự giám sát sau xử lý.

2. Hạn chế, tồn tại:

Các cơ sở mặc dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng vẫn còn các lỗi vi phạm như: vi phạm điều kiện vệ sinh cơ sở, về thiết bị, dụng cụ, điều kiện con người, ghi nhãn sản phẩm sai hoặc hàng không nhãn mác, hết hạn sử dụng v.v..  
Một số trường hợp vi phạm chưa được xử lý nghiêm theo quy định, đặc biệt  tuyến huyện, xã hầu hết chưa có quyết định xử phạt bằng hình thức phạt tiền mà chủ yếu chỉ xử lý bằng hình thức nhắc nhở nên chưa có tính răn đe đối với những chủ cơ sở cố tình vi phạm.

Việc sát nhập các đơn vị đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công việc cũng như công tác báo cáo. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

- Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo BCĐ VSATTP huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và các đơn vi liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tái vi phạm.

- Đề nghị Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở về các quy định thực hiện để đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh đồng thời ổn định nhân sự làm công tác an toàn thực phẩm tại địa phương.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm báo cáo để Cục ATVSTP tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện Pasteur Nha Trang (để b/c)

- Sở Y tế (để b/c)

- UBND huyện, TX, TP(để biết);

- TTYT, Phòng Y tế huyện, TX, TP;

- Lưu VT, TTra.
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